
Danh sách giảng viên cơ hữu tham gia giảng dạy chương trình đào tạo 

STT 

Họ và tên, năm sinh, chức 

vụ, cơ quan công tác hiện 

tại 

Chức 

danh 

khoa 

học, 

năm 

phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH 

(năm, 

CSĐT) 

Thành tích 

khoa học (số 

lượng đề tài, 

các bài báo) 

1 
Trương Công Đoàn, 1980, 

giảng viên, Trường Quốc tế 
 

Tiến sĩ, 

2018, Hàn 

Quốc 

Công nghệ 

thông tin 

Có tham 

gia 

Đề tài: 01 

Bài báo: 02 

2 
Trần Thị Oanh, Trường 

Quốc tế 
 

Tiến sĩ, 

Nhật Bản 

Công nghệ 

thông tin 

Có tham 

gia 

Đề tài: 05 

Bài báo: 09 

3 

Nguyễn Thanh Tùng, 1979, 

giảng viên cao cấp, Trường 

Quốc tế 

PGS, 

2015 

Tiến sĩ , 

2008, Úc 

Mạng viễn 

thông 

Có tham 

gia 

Đề tài: 05 

Bài báo: 12 

4 

Nguyễn Hải Thanh, 1956, 

giảng viên cao cấp, Trường 

Quốc tế 

PGS, 

2003 

Tiến sĩ, 

1996, Ấn 

Độ 

Toán tin 
Trên 10 

năm 

Đề tài: 08 

Bài báo: 37 

6 
Vũ Xuân Đoàn, 1955, 

Trường Quốc tế 

Phó 

Giáo 

sư 

Tiến sỹ 
Khoa học 

ngôn ngữ 

Có tham 

gia 

Đề tài: 01 

Bài báo: 05 

7 Lê Thị Thu Hường  
Tiến sĩ, 

2021, Anh 
Tài chính  Bài báo: 04 

8 
Mai Anh, 1977, Trường 

Quốc tế 
 

Tiên sỹ, 

Pháp 

Khoa học 

quản lý 

Có tham 

gia 

Đề tài: 01 

Bài báo: 05 

9 

Nguyễn Thị Kim Oanh, 

1981, 

Giảng viên, Trường Quốc 

tế 

 
Tiến sỹ, 

Anh 
Kế toán 

Có tham 

gia 

Đề tài 02, bài 

báo: 10 

10 
Ngô Trí Trung, 1989, 

Giảng viên Trường Quốc tế 
 

Tiến sỹ, 

2021 

Quản trị 

kinh doanh 
 

Đề tài: 02 

Bài báo: 05 

11 
Lê Hương Linh, 1980, 

giảng viên, Trường Quốc tế 
 

Tiến sĩ, 

Nhật Bản 
Kinh tế 

Có tham 

gia 

Đề tài: 01 

Bài báo: 05 

12 

Trần Đức Quỳnh, 1981, 

Trưởng phòng Đào tạo, 

Trường Quốc tế 

 
Tiến sĩ, 

2011, Pháp 

Khoa học 

máy tính 

Có tham 

gia 

Đề tài: 5 

Bài báo: 10 

13 
Phạm Hương Trang, 1981, 

giảng viên, Trường Quốc tế 
 

Thạc sĩ, 

2009, Đức 

Quản trị 

kinh doanh 
 Bài báo:02 



STT 

Họ và tên, năm sinh, chức 

vụ, cơ quan công tác hiện 

tại 

Chức 

danh 

khoa 

học, 

năm 

phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH 

(năm, 

CSĐT) 

Thành tích 

khoa học (số 

lượng đề tài, 

các bài báo) 

14 
Trần Công Thành,1982, 

giảng viên, Trường Quốc tế 
 

Tiến sĩ, 

2018, Úc 

Quản trị 

kinh doanh 

Có tham 

gia 

Đề tài: 04 

Bài báo:06 

16 

Chu Văn Hùng, 1968, 

Giảng viên, Trường Quốc 

tế 

 Thạc sĩ Ngân Hàng  
Đề tài: 01 

Bài báo: 03 

18 
Nguyễn Doãn Đông, 1986, 

giảng viên, Trường Quốc tế 
 

Tiến sĩ, 

2019, 

Rumani 

Công nghệ 

thông tin 
 

Đề tài: 1 

Bài báo: 3 

19 
Đoàn Thu Trang, 1985, 

giảng viên, Trường Quốc tế 
 

Tiến sĩ, 

2015, Hà 

Lan 

Quản trị 

kinh doanh 
 

Đề tài: 

Bài báo: 2 

20 
Vũ Việt Vũ, Viện CNTT, 

ĐHQGHN 
 Tiến sĩ 

Công nghệ 

thông tin 

Có tham 

gia 

Đề tài: 05 

Bài báo: 10 

21 
Chu Huy Anh, 1980, Giảng 

viên, Trường Quốc tế 
 Thạc sĩ Tài chính  Bài báo: 03 

22 
Nguyễn Thị Hồng Hanh, 

1983, Trường Quốc tế 
 

Tiến sỹ, 

2013, Đài 

Loan 

Kinh doanh 

điện tử và 

dịch vụ 

 
Đề tài: 01 

Bài báo:05 

23 
Lê Duy Tiến, Trường Quốc 

tế 
 

Thạc sĩ, Hà 

Lan 

Công nghệ 

thông tin 
 

Đề bài: 06 

Bài báo: 10 

 

24 
Nguyễn Phú Hưng, 1975, 

Trường Quốc tế 
 

Tiến sỹ, 

2008, Mỹ 

Quản lý 

kinh tế và 

tài chính 

Có tham 

gia 

Đề tài: 03 

Bài báo: 10 

25 
Phạm Thị Liên, 1974, 

Giảng viên Trường Quốc tế 

PGS, 

2018 

Tiến sỹ, 

2010, Úc 

Quản trị 

kinh doanh 

Có tham 

gia 

Đề tài: 03 

Bài báo: 30 

26 
Hồ Nguyên Như Ý, 1990, 

giảng viên, Trường Quốc tế 
 

 

Tiến sĩ, 

2019, Đài 

Loan 

Quản lý 

công 

nghiệp 

 
Đề tài: 03 

Bài báo: 12 

27 
Lê Trung Thành, 1980, 

Chủ nhiệm Trường Quốc tế 

PGS, 

2013 

Tiến sĩ, 

2009, Úc 

Điện tử 

viễn thông 

Trên 10 

năm 

Đề tài: 05 

Bài báo: 16 



STT 

Họ và tên, năm sinh, chức 

vụ, cơ quan công tác hiện 

tại 

Chức 

danh 

khoa 

học, 

năm 

phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH 

(năm, 

CSĐT) 

Thành tích 

khoa học (số 

lượng đề tài, 

các bài báo) 

28 
Lê Thị Mai, 1989, Trường 

Quốc tế 
 

Tiến sĩ, Đài 

Loan 
Kế toán  

Đề tài: 01 

Bài báo: 05 

29 
Đỗ Phương Huyền, 1986, 

Trường Quốc tế 
 

Tiến sĩ, 

Việt Nam 
Tài chính   

30 
Hồ Tú Bảo, Viện nghiên 

cứu tiên tiến nhật Bản 
GS Tiến sĩ CNTT  

Hơn 200 bài, 

3 sách, 29 

book chapter 

31 

Phạm Thị Việt Hương, 

1984, giảng viên, Trường 

Quốc tế 

 
Tiến sĩ, 

2013, Mỹ 

Kĩ thuật 

điện 
 

Đề tài: 02 

Bài báo: 11 

32 

Nguyễn Đại Thọ, Giảng 

viên, Đại Học Công Nghệ, 

Đại Học Quốc Gia Hà Nội 

 Tiến sĩ 
Công nghệ 

thông tin 
 Bài báo: 14 

33 

Nguyễn Hải Thanh, 1956, 

giảng viên cao cấp, Trường 

Quốc tế 

PGS, 

2003 

Tiến sĩ, 

1996, Ấn 

Độ 

Toán tin 
Có tham 

gia 

Đề tài: 08 

Bài báo: 37 

34 

Lê Quang Minh, 1978, 

Giảng viên, Viện Công 

nghệ thông tin, ĐHQGHN 

 Tiến sĩ CNTT  
Đề tài:07 

 Bài báo: 13 

35 
Nguyễn Phương Mai, 

Trường Quốc tế 
 Tiến sĩ 

Quản trị 

kinh doanh 
 Bài báo: 04 

36 
Bùi Mỹ Trinh, 1983, 

Giảng viên Trường Quốc tế 
 

Tiến sỹ, 

2013, Đài 

Loan 

Quản lý  
Đề tài: 03 

Bài báo: 10 

Danh sách giảng viên thỉnh giảng tham gia chương trình đào tạo 



STT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ, cơ 

quan công tác hiện 

tại 

Chức 

danh khoa 

học, năm 

phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH 

(năm, 

CSĐT) 

Thành tích 

khoa học (số 

lượng đề tài, 

các bài báo) 

1 
Nguyễn Đình Trần 

Long 
 

Thạc sĩ 

Anh 

Thiết kế hệ 

thống 

thông tin 

 
Đề tài:  

Bài báo: 03  

2 

Hà Tú Cầu, Giảng 

viên, Viện Khoa 

Học Pháp Lý 

 Tiến sĩ Tư pháp  
Đề tài: 5 

Bài báo: 14 

3 

Phạm Thị Mỹ Hạnh, 

1984, ĐH Ngoại 

Thương 

 Tiến sĩ Kinh tế  
Đề tài: 02 

Bài báo: 04 

4 

Nguyễn Văn Hạnh, 

1983, Đại học Bách 

Khoa Hà Nội 

 
Tiến sĩ, 

Pháp 
Thống kê  

Đề tài: 01 

Bài báo: 10 

5 
Rachel Chung, 

Chatham University 
PGS Tiến sĩ 

Hệ thống 

thông tin 
 Bài báo: 24 

6 
Michael Omar, ĐH 

FPT 
 Thạc sĩ 

Công nghệ 

thông tin 
 Bài báo: 03 

7 

Tạ Anh Sơn, Giảng 

viên, Viện Toán Tin 

Ứng Dụng, Đại Học 

Bách Khoa Hà Nội 

 
Tiến sĩ, 

Pháp 
Toán tin  

Đề tài: 01 

Bài báo: 10 

8 

Nguyễn Thị Anh 

Thơ, giảng viên, 

ĐH Luật Hà Nội 

 Thạc sĩ, Úc Luật học  

Đề tài: 06 

Bài báo: 10 

 

9 Phan Quốc Nguyên  Tiến sĩ 
Luật kinh 

tế 
 

Đề tài: 24 

Bài báo:10 

10 

Nguyễn Thị Thuỷ, 

ĐH Nông Nghiệp 

Việt Nam 

PGS Tiến sĩ, Áo 
Công nghệ 

thông tin 
 

Đề tài: 09 

Bài báo: 14 

11 

Lê Anh Ngọc, Giám 

đốc Trung tâm đổi 

mới sáng tạo ĐH 

Swinburne, Việt 

Nam 

 
TS, Hàn 

Quốc 

Kỹ thuật 

thông tin 

và truyền 

thông 

 

Có nhiều công 

bố khoa học có 

giá trị 



STT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ, cơ 

quan công tác hiện 

tại 

Chức 

danh khoa 

học, năm 

phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH 

(năm, 

CSĐT) 

Thành tích 

khoa học (số 

lượng đề tài, 

các bài báo) 

12 

Nguyễn Mạnh 

Hùng, Đại Học 

Giao Thông Vận 

Tải 

 Tiến sĩ 
Công nghệ 

thông tin 
 

Đề tài: 07 

Bài báo: 17 

13 

Nguyễn Văn Thoan, 

giảng viên, Đại học 

ngoại thương 

 
Tiến sĩ, 

Việt Nam 
Kinh tế  

Đề tài: 07 

Bài báo: 18 

14 

Nguyễn Thị Hồng 

Vân, Giảng viên, 

Đại Học Ngoại 

Thương 

 Tiến sĩ 
Quản trị 

kinh doanh 
 

Có nhiều công 

bố khoa học có 

giá trị 

15 

Nguyễn Thị Thu 

Thủy, ĐH Thương 

Mại 

PGS Tiến sĩ 
Khoa học 

máy tính 
 

Đề tài: 04 

Bài báo: 08 

16 
Lê Hoài Minh, Đại 

học Lorrain, Pháp 
PGS 

Tiến sĩ, 

Pháp 
CNTT  

Công bố trên 50 

bài báo khoa 

học uy tín 

17 

Nguyễn Kim Ánh, 

Giảng viên, Viện 

nghiên cứu Công 

nghệ - Đại học FPT 

 Tiến sĩ CNTT  
Đề tài:05 

Bài báo:10 

18 

Đỗ Ngọc Điệp, 

1950, giảng viên, đã 

nghỉ hưu 

Giáo sư, 

1996 

Tiến sĩ, 

1977, Nga 
Toán  

Đề tài: 4 

Bài báo: 15 

19 

Nguyễn Hà Nam, 

Viện nghiên cứu 

cao cấp về Toán 

PGS 
Tiến sĩ, 

Hàn Quốc 

Công nghệ 

thông tin 
 Bài báo: 20 

20 

Lemai Nguyen, 

Giảng viên, Trường 

Đại học Deakin , 

Australia 

PGS Tiến sĩ, Úc 
Hệ thống 

thông tin 
 

Đề tài: 05 

Bài báo: 20 

21 

Ngô Xuân 

Bách,1984, Trưởng 

Bộ môn, Học viện 

PGS, 2020 
Tiến sĩ, 

Nhật Bản 

Khoa học 

máy tính 
 

Đề tài: 05, Bài 

báo: 18 



STT 

Họ và tên, năm 

sinh, chức vụ, cơ 

quan công tác hiện 

tại 

Chức 

danh khoa 

học, năm 

phong 

Học vị, 

nước, năm 

tốt nghiệp 

Chuyên 

ngành 

Tham gia 

đào tạo 

SĐH 

(năm, 

CSĐT) 

Thành tích 

khoa học (số 

lượng đề tài, 

các bài báo) 

Công nghệ Bưu 

chính Viễn thông 

22 

Lê Thị Hoài An, 

Đại học Lorraine, 

Pháp 

GS 
Tiến sĩ, 

Pháp 
Toán tin  

Công bố hơn 

200 bài báo 

khoa học 

23 

Nguyễn Đình Văn, 

Giảng viên, Viện 

Mica- ĐH Bách 

Khoa Hà Nội 

 Tiến sĩ 
Công nghệ 

thông tin 
 

Đề tài: 05 

Bài báo: 10 

24 

Lê Hoàng Sơn, 

1984, Viện Công 

nghệ Thông tin, 

ĐHQGHN 

PGS, 2016 
Tiến sĩ, 

Việt Nam 
CNTT  

Một trong 3 nhà 

khoa học hàng 

đầu của Việt 

Nam với hàng 

trăm bài báo 

công bố quốc tế 

 


